 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu
1. Giới thiệu chung:
A. Giới thiệu về dự án.
1. Tên dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Tỉnh ủy Thanh Hóa.
2. Địa điểm xây dựng: Trong khuôn viên Trụ sở cơ quan Tỉnh ủy tại số 04 Hà Văn Mao, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.
3. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.
4. Chủ đầu tư: Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa.
5. Tổ chức tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công ty Cổ phần Địa ốc Trường Sơn.
[bookmark: _GoBack]6. Nhóm dự án, loại, cấp công trình: Nhóm C, công trình dân dụng.
7. Mục tiêu dự án: Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các hạng mục công trình thuộc trụ sở cơ quan Tỉnh ủy nhằm khắc phục tình trạng hư hỏng, xuống cấp, nâng cao tuổi thọ của công trình, tạo sự đồng bộ về kiến trúc cảnh quan trụ sở, bảo đảm điều kiện làm việc, sinh hoạt cho cán bộ, công chức, người lao động của các Ban, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra và Văn phòng Tỉnh ủy.
8. Quy mô đầu tư, giải pháp thiết kế
8.1. Hạng mục: Nhà làm việc 5 tầng.
- Phần sênô mái, ban công và mái bằng BTCT: Tiến hành đục bỏ lớp láng vữa xi măng cũ và dỡ bỏ lớp gạch chống nóng, sau đó thực hiện chống thấm. Riêng khu vực hành lang phòng họp và ban công mặt trước tầng 4, sau khi chống thấm sẽ lát gạch granite chống trơn kích thước 800x800 mm. 
- Phần sơn ngoài nhà: Cạo bỏ lớp sơn cũ trên tường và trần ngoài nhà tại các vị trí bị bong rộp, rêu mốc hoặc phai màu; đục bỏ và trát lại những chỗ lớp trát bị bong hư hỏng hoặc kém chất lượng; sau đó bả matit và lăn sơn hoàn thiện. 
- Phần sơn hành lang trong nhà: Cạo bỏ lớp sơn cũ trên tường, trần sảnh và hành lang tại các vị trí bị bong rộp, rêu mốc hoặc phai màu; đục bỏ và trát lại những khu vực lớp trát bị hư hỏng, bong rộp hoặc kém chất lượng; sau đó bả matit tường, trần và sảnh hành lang, rồi tiến hành lăn sơn hoàn thiện. 
- Phần lan can hoa sắt ban công: Cạo bỏ lớp sơn cũ bị bong rộp, phai màu; hàn gia cường các vị trí bong mối hàn, sau đó tiến hành sơn lại hoàn thiện. 
- Phần nền, sàn hành lang và sảnh: Đục bỏ gạch lát nền hiện trạng ở các hành lang và sảnh của tất cả các tầng (trừ tầng 4), sau đó lát lại bằng gạch granite sáng màu, kích thước 800x800 mm. 
- Phần cửa và vách kính: Thay thế vách kính VK1 (1 bộ), VK2 (2 bộ) và VK3 (2 bộ) bằng vách kính khung nhôm hệ màu cafe, kính xanh an toàn dày 8,38mm. Thay thế cửa đi 2 cánh trong vách kính VK1 (2 bộ) bằng cửa nhôm hệ, kính màu xanh đen dày 8,38 mm. 
- Cải tạo các phòng làm việc (P110, P106, PT01 đến PT06, PT14, PT16, P211, P206, P208, P210, P212, P214, P307, P311, P317, P306, P308, P310, P312, P314, P316, P318, P411, P419, P406, P410, P416): Cạo bỏ lớp sơn cũ, bả matit toàn bộ tường trong phòng, sau đó lăn sơn hoàn thiện.
- Phòng làm việc P104: Lát lại nền trên nền gạch cũ bằng tấm nhựa nano giả gỗ có hèm khoá; lắp mới trần thạch cao khung xương thép, tấm thạch cao chống nước; bả matit và quét sơn. Làm mới vách ngăn phòng và cửa thông phòng bằng khung thép, ốp tấm nhựa nano giả gỗ, chiều cao vách đến hết trần thạch cao. Tường trong phòng được cạo bỏ lớp sơn cũ, bả matit và lăn sơn hoàn thiện. 
- Phòng làm việc P106: Lát lại nền trên nền gạch cũ bằng tấm nhựa nano giả gỗ có hèm khoá. Làm mới vách nhựa ốp tường, vách ngăn phòng và cửa thông phòng bằng khung thép, ốp tấm nhựa nano giả gỗ, chiều cao vách ngăn 3,05 m. Tường trong phòng được cạo bỏ lớp sơn cũ, bả matit và lăn sơn hoàn thiện.
- Phần nhà vệ sinh: Cải tạo nhà vệ sinh WC2 các tầng trệt, 1, 2, 3, gồm: tháo dỡ và thay thế một số thiết bị vệ sinh; bóc bỏ lớp gạch ốp tường và lát nền cũ, ốp lại tường bằng gạch granite 300x600 mm, lát lại nền bằng gạch granite 600x600 mm chống trơn. Tháo dỡ và làm mới hệ thống đường ống nước, hệ thống điện, đồng thời vệ sinh và chỉnh sửa cửa các khu nhà vệ sinh. Lắp đặt mới trần bằng tấm nhựa PVC 600x600 mm khung xương thép cho các nhà vệ sinh tầng 1, 2, 3.
8.2. Hạng mục: Nhà làm việc Ban tổ chức + phòng họp chấp hành.
- Phần sênô và mái bằng BTCT: Đục bỏ lớp láng vữa xi măng hiện trạng của sênô mái và mái bằng BTCT, sau đó thực hiện chống thấm.
- Phần sơn ngoài nhà: Cạo bỏ lớp sơn cũ bị bong rộp, rêu mốc hoặc phai màu; bả matit và lăn sơn hoàn thiện. 
- Phần sơn trong nhà: Cạo bỏ lớp sơn trần và tường cũ bị bong rộp, rêu mốc hoặc phai màu; bả matit và lăn sơn hoàn thiện (không bao gồm tầng áp mái).
- Phần nhà WC1 (6 khu): Tháo bỏ thiết bị cũ; đục bỏ gạch lát, lớp ốp tường và vữa trát hiện trạng; tháo dỡ đường ống, đường điện cũ, cắt đục tường và lắp đặt hệ thống đường ống ngầm mới. Thực hiện chống thấm nền và tường; lát nền bằng gạch granite chống trơn 400x800 mm, ốp tường bằng gạch granite men bóng 400x800 mm. Lắp trần khung xương thép với tấm nhựa PVC 600x600 mm và lắp đặt thiết bị vệ sinh mới.
- Phần thu và thoát nước tầng bán hầm: Vệ sinh rãnh thu nước, hố ga và bể chứa nước; cạo bỏ gỉ trên tấm song chắn rác, sơn 1 lớp chống gỉ và 2 lớp sơn màu, sau đó lắp đặt lại tấm song chắn rác.
- Lắp đặt thay thế một số bình bọt chữa cháy và tiêu lệnh báo cháy.
- Thang máy phục vụ phòng họp ban chấp hành: Tháo dỡ thang máy cũ đã xuống cấp, hư hỏng; chống thấm hố pit bằng Sika; lắp đặt thang máy mới tải trọng 750 kg, kích thước phòng thang 1400×1350×2200 mm, kích thước cửa 800×2100 mm.
8.3. Hạng mục: Nhà làm việc Ban nội chính + Ủy ban kiểm tra Tỉnh uỷ.
- Phần sênô và mái bằng BTCT: Đục bỏ lớp láng vữa xi măng hiện trạng, sau đó chống thấm.
- Phần sơn ngoài nhà: Cạo bỏ lớp sơn cũ bị bong rộp, rêu mốc, phai màu; bả matit và lăn sơn hoàn thiện.
- Phần sơn trong nhà: Cạo bỏ lớp sơn trần và tường cũ bị bong rộp, rêu mốc, phai màu; bả matit và lăn sơn hoàn thiện (không bao gồm tầng áp mái).
- Phần thu và thoát nước tầng bán hầm: Vệ sinh rãnh thu nước, hố ga và bể chứa; lắp đặt tấm song chắn rác mới chắc chắn tại vị trí cũ.
- Phòng cháy chữa cháy: Lắp đặt và thay thế một số bình bọt chữa cháy cùng tiêu lệnh báo cháy.
8.4. Hạng mục: Nhà ăn. 
- Cạo bỏ lớp sơn cũ trong và ngoài; bả matit tường, trần sau đó lăn sơn hoàn thiện;
- Phần trần thạch cao tầng 2: Tháo dỡ trần cũ, thay thế bằng trần thạch cao khung xương nổi; thay thế các thiết bị điện chiếu sáng trong phòng;
- Nhà vệ sinh tầng 1: Tháo bỏ thiết bị cũ, đục bỏ toàn bộ gạch lát và lớp vữa trát tường cũ; tháo dỡ đường ống, đường điện cũ, cắt đục tường và lắp đặt hệ thống đường ống ngầm mới; lát nền bằng gạch granite chống trơn kích thước 300x300 mm, ốp tường bằng gạch granite men bóng kích thước 300x600 mm và lắp đặt thiết bị vệ sinh mới; đồng thời tháo dỡ và thay thế ô thoáng bằng nhôm hệ, kính mờ dày 6,38 mm với cửa sổ mở hất.
- Nhà vệ sinh tầng 2: Tháo bỏ thiết bị cũ, đục bỏ gạch lát, ốp tường cũ và lớp vữa trát tường, phá dỡ tường ngăn; tháo dỡ đường ống, đường điện cũ, cắt đục tường và lắp đặt hệ thống đường ống ngầm mới; chống thấm nền và tường; lát nền bằng gạch granite chống trơn kích thước 300x300 mm, ốp tường bằng gạch granite men bóng kích thước 300x600 mm; đóng trần khung xương thép tấm nhựa PVC 600x600 mm và lắp đặt thiết bị vệ sinh mới; đồng thời tháo dỡ và thay thế ô thoáng bằng nhôm hệ, kính mờ dày 6,38 mm, cửa sổ mở hất. 
- Bể phốt nhà vệ sinh: Bể phốt nhà vệ sinh được xây dựng bổ sung phía sau nhà ăn, gồm 01 bể 03 ngăn với kích thước 3,0 × 2,0 × 1,7 m. Kết cấu bể gồm tường xây gạch không nung VXM M75, đáy bể bằng bê tông cốt thép mác 250, tấm nắp bể bằng bê tông cốt thép mác 250 dày 10 cm.
8.5. Hạng mục: Nhà tiếp dân 1. 
- Cạo bỏ lớp sơn cũ trong và ngoài; bả matit tường, trần sau đó lăn sơn.
- Chống thấm mái: Đục bỏ lớp láng VXM cũ và thực hiện chống thấm mái.
- Nhà vệ sinh: Tháo bỏ thiết bị cũ, đục bỏ gạch lát, ốp tường cũ và lớp vữa trát tường, phá dỡ tường ngăn; tháo dỡ đường ống và đường điện cũ, cắt đục tường và lắp đặt hệ thống đường ống ngầm mới; lát gạch granite chống trơn kích thước 300x300 mm; ốp gạch granite men bóng tường nhà vệ sinh kích thước 300x600 mm và lắp đặt thiết bị vệ sinh mới; tháo dỡ và thay ô thoáng bằng nhôm hệ, kính mờ dày 6,38 mm, cửa sổ mở hất.
8.6. Các hạng mục phụ trợ khác: Nhà tiếp dân 2, Nhà để xe 1, Nhà để xe 2, Nhà để xe 3, Nhà thể thao 1, Nhà thể thao 2, Nhà thể thao 3: Cạo bỏ lớp sơn cũ trong và ngoài; bả matit tường, trần sau đó lăn sơn hoàn thiện;
8.7. Hạng mục: Khuôn viên.
8.7.1. Cổng và tường rào:
- Cổng chính:
+ Đục bỏ lớp vữa trát cũ và trát lại sau đó sơn lại;
+ Tháo dỡ và thay thế hoa sắt cũ bị gỉ sét, đứt gãy; cạo bỏ lớp sơn cũ, đánh gỉ toàn bộ cổng sắt và sơn lại.
- Cổng phụ: 
+ Đục bỏ lớp vữa trát cũ sau đó sơn lại.
+ Tháo dỡ và thay thế hoa sắt cũ bị gỉ sét, đứt gãy; cạo bỏ lớp sơn cũ, đánh gỉ toàn bộ cổng sắt và sơn lại. 
+ Thay cánh cổng chính bằng cổng xếp tự động có điều khiển từ xa, lắp đặt hệ thống camera giám sát xe ra vào cơ quan bằng công nghệ nhận diện biển số xe; lắp đặt rào chắn barie thay thế.
- Tường rào: 
+ Tường rào phần xây gạch: Đục bỏ lớp vữa cũ hư hỏng, trát lại; cạo bỏ lớp sơn cũ, vệ sinh sạch sẽ rồi sơn lại.
 + Tường rào phần hoa sắt: Tháo dỡ và thay thế các thanh, hoa sắt cũ bị gỉ sét, đứt gãy; cạo bỏ lớp sơn cũ, đánh gỉ toàn bộ hoa sắt, cổng sắt và sơn lại bằng 1 lớp chống gỉ, 2 lớp màu.
8.7.2. Sân tập thể thao, tường rào bao quanh bờ ao: Cạo bỏ lớp sơn cũ, vệ sinh bề mặt sạch sẽ rồi sơn lại.
8.7.3. Sân đường, hệ thống thoát nước khuôn viên: Cải tạo, nâng cấp rãnh thoát nước và các hố ga tại một số vị trí trong khuôn viên trụ sở; lát vỉa hè, bó vỉa bằng đá xám xanh kích thước 40x40x4 cm, băm mặt, đục nhám, vát cạnh tại một số vị trí trong khuôn viên; nạo vét rãnh thoát nước.
(Chi tiết như hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công).
9. Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn: Theo danh mục tiêu chuẩn, quy chuẩn đã được Sở Xây dựng thẩm định tại Công văn số 10728/SXD-HĐXD ngày 23/11/2025.
10. Tổng mức đầu tư (làm tròn): 19.899.634.000 đồng, trong đó:
	- Chi phí xây dựng
	:
	15.299.312.210
	đồng;

	- Chi phí thiết bị
	:
	2.123.532.720
	đồng;

	- Chi phí quản lý dự án
	:
	502.395.539
	đồng;

	- Chi phí tư vấn ĐTXDCT
	:
	1.398.574.515
	đồng;

	- Chi phí khác
	:
	185.629.896
	đồng;

	- Chi phí dự phòng
	
	390.188.898
	đồng.


(Có phụ lục chi tiết kèm theo).
11. Thời gian thực hiện: Năm 2025 - 2026.
12. Nguồn vốn: Từ nguồn chi quản lý hành chính trong dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2025 - 2026.
13. Hình thức quản lý dự án: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa).
B. Giới thiệu về gói thầu
Tên gói thầu: Gói thầu số 03: Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị công trình.
Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.	
Phương thức lực chọn nhà thầu: Một giai đoạn Một túi hồ sơ.	
Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 45 ngày	
Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2025.	
Loại hợp đồng: Trọn gói.	
Thời gian thực hiện gói thầu: 180 ngày. 
2. Thông số thiết bị
	STT
	HẠNG MỤC 
	ĐƠN VỊ
	  SỐ LƯỢNG  

	
	
	
	

	1
	Thang máy tải trọng 750kg 4 tầng
- Tốc độ 1,5m/s, 
- Số điểm dừng: 04 điểm.
- Kích thước phòng thang: 1400(rộng) x 1350(sâu) x 2200(cao) mm. 
- Kích thước cửa: 800(rộng) x 2100(cao) mm.
- Điều khiển đơn, vác và cửa phòng thang bằng Inox sọc nhuyễn. 
- Cửa tầng và khung cửa tầng bằng Inox sọc nhuyễn. 
- Bộ cứu hộ tự động khi mất điện nguồn (MELD). 
- Thang máy, Có phòng máy, Cửa chống cháy E60. 
- Nhập khẩu nguyên chiếc 
(Bao gồm đầy đủ chi phí lắp dặt hoàn thiện, chạy thử, kiểm định PCCC)
	Bộ
	1

	2
	Hệ thống cổng Barie tự động
	 
	 

	2.1
	Cổng Barrier tự động
- Độ dày thân vỏ 2.0mm. 
- Màu sắc thân vỏ Vàng (Tùy chọn Cam hoặc Xám). 
- Độ dài thanh chắn Từ 3M-6m tay cần tự bung khi va chạm. 
- Thời gian nâng/hạ cánh tay Điều chỉnh từ 1.0 - 6S, 
- Có chế độ giảm tốc cuối hành trình và khởi động mềm. 
- Điện áp sử dụng 220V50Hz/24VDC. 
- Công suất tiêu thụ 140W sử dụng tần suất 90%.
- Tốc độ motor 1400 - 1850rpm. 
- Moment xoắn 56.8N.m. 
- Nhiệt độ hoạt động -20oC~85oC.  
- Công tắc hành trình Enconder tích hợp đếm vòng quay motor tự động bắt điểm hành trình.
- Cấp độ bảo vệ Tiêu chuẩn IP54.Trọng lượng ~45kg.
- Số lượng loxo 2 chiếc phi 50 ( thay đổi theo chiều dài thanh chắn). 
- Tay điều khiển từ xa 2 chiếc khoảng cách ~50m. 
- Kích thước trụ ~930x240x330mm. 
- Kết nối máy tính RS485.
- Bảo Hành :12 tháng 
(Bao gồm phần trụ móng bằng bê tông đúc sẵn)
	Bộ
	2

	2.2
	Đầu đọc thẻ RFID tầm trung/gần
- Khoảng cách đọc từ thẻ đến đầu đọc là 50-80mm,   
- Loại thẻ sử dụng là Proximit, 
- Phương thức Wiegand 26-bit output, 
- Nhiệt độ làm việc: -10º to 70º C, 
- Nguồn điện DC 12V 1A
	Cái
	2

	2.3
	Thẻ Mifare Desfire 8Kbyte
- Thẻ chíp tầm gần in thông tin ,
- KT 86x564x0.76mm,  
- Chất liệu: nhựa PVC,
- Bộ nhớ lưu trữ: 8k byte.
	Cái
	500

	2.4
	Đầu đọc từ xa cho xe ô tô
- Kích thước: 308.5 * 308.5 * 67.5(mm), 
- Khoảng cách đọc: 6M+, 
- Chuẩn kết nối : Wiegand 26(Default) /Wiegand 34, USB, 
- Tần số:865MHz – 868MHz, 
- Nguồn điện: 9~12V DC 1.5A, 
- Nhiệt độ hoạt động: -20 °C – 60 °C IP66, 
- Giao thức giao diện EPC toàn cầu UHF Class 1Gen 2 / ISO 18000-6c, 
- Nhận dạng nhiều thẻ <100, 
- Chế độ làm việc Luôn đọc (Mặc định) /Triger, Giao diện I / O 
- Hỗ trợ kích hoạt bên ngoài, 
- Công suất tiêu thụ tối đa <1.2 - 4.2W (đầu ra RF 26dBm, nhiều thẻ), <2W (đầu ra RF 26dBm, thẻ Sigle) ,
- Sử dụng chung thẻ thu phí tự động 
- Bảo Hành :12 tháng
	Bộ
	2

	2.5
	Bảng Led hiển thị thông tin và biển số xe
- Kích thước: 1337x690x70mm,   
- Khung thép sơn tĩnh điện, 
- Giao tiếp: TCP/IP, RS485, 
- Led P10 full color, 
- 2 mặt, bảo hành 12 tháng
	Bộ
	2

	2.6
	Thẻ chip UHF chống sao chép bảo mật tuyệt đối
- Tần số:865MHz – 868MHz., 
- Giao thức: EPC Class1 Gen2, ISO18000-6C, Epc: 96bits, TID: 34bits/26, 
- Khoảng cách đọc: 5-12 mét (phụ thuộc vào Đầu đọc)
	Cái
	200

	2.7
	Bộ điều khiển trung tâm C3-200 ( Tích hợp code cho pm giữ xe).
- Kiểm soát vào/ra, chấm công cho văn phòng, nhà máy,  
* Đặc điểm kỹ thuật:  
- CPU: 32 bit MIPS, 
- RAM: 32M, 
- Bộ nhớ đăng ký thẻ: 30.000 thẻ, 
- Bộ nhớ lưu trữ sự kiện quẹt thẻ: 100.000, 
- Cổng giao tiếp: RS485, TCP/IP, 
- Hoạt động độc lập hoặc kết nối máy tính,  
- Số lượng đầu đọc kết nối: 04,  
- Chuẩn kết nối đầu đọc: 26/34 bit Wiegand, 
- Nút bấm: 02 nút, 
- Cảm biến cửa: 02, 
- Đèn LED thể hiện trạng thái, 
- Nguồn cấp: 9,6V, 14,4 V DC 1A, 
- Nhiệt độ môi trường hoạt động: +0°C – +45°C. Độ ẩm: 20 – 80%
- Bảo Hành : 12 tháng 
	Bộ
	2

	2.8
	Bộ nguồn tổng 12V10A (gồm hộp bảo vệ)
Bảo Hành : 12 tháng 
	Bộ
	2

	2.9
	Cột lắp Camera và đầu đọc thẻ (bằng ống thép )
- Đường kính D110mm
- Dày 1,8ly
- Chiều cao 6m
(Bao gồm phần trụ móng bằng bê tông)
	Cái
	8

	2.10
	Camera nhận dạng biển số chuyên dụng Hikvison 


- Độ phân giải: 2.0 Megapixel (1920×1080), 
- Độ nhạy sáng cao: 0.01 Lux@F1.2; 0 Lux với IR, 
- Ống kính: 2.8 – 12mm (varifocul lens),  
- Tính năng hồng ngoại thông minh, tầm xa hồng ngoại nhìn đêm: 30m,  
- Thêm Motorized VF lens (điều khiển ống kính tự động từ xa), 
- Kết nối Audio/Alarm IO, 
- Kết nối mạng có dây RJ45, 
- Chống nhiễu kỹ thật số 3D DNR,      
- Chống ngược sáng thực WDR 120dB, 
- Chức năng bù ngược sáng BLC, 
- Tự chuyển chế độ ngày/đêm. 
- Tiêu chuẩn ngoài trời: IP67.
- Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 128GB, 
- Hỗ trợ Chuẩn kết nối ONVIF, 
- Nguồn cấp 12V DC hoặc PoE (802.3af,class 3),
- Dải nhiệt hoạt động rộng: (-30°~60°), 
- Hỗ trợ Online 6 kênh, 
- Tính năng thông minh mới: Phát hiện xâm nhập khu vực cấm hay vượt Hàng rào ảo.  
- Xuất xứ: Trung Quốc 
- Bảo hành: 24 tháng
	Cái
	4

	2.11
	Camera HIkvison chụp toàn cảnh 
- Thân trụ  2Mp
- Cảm biến: 1/3″ Progressive CMOS
- Ống kính F4mm
- Độ phân giải cao 2.0 Megapixel cho hình ảnh HD 1080P HD siêu nét 
- Chuẩn nén hình ảnh H.265+/H.265/H.264/MJPEG
- Đèn led hồng ngoại tầm nhìn xa ban đêm lên đến 50m
- Tính năng thông minh:Chống ngược sáng thực 120 dB WDR, BLC, HLC, 3D DNR
- Hỗ trợ: HIKConnect ,cloud service
- Miễn phí tên miền chính hãng trọn đời sản phẩm.
- Bảo hành: 24 tháng
	Cái
	4

	2.12
	Phần mềm máy chủ quản lý hệ thống: 
- Sever-based on SQL & MSDE Database: Kết nối database Sever, 
- Có thể Import, Export dữ liệu, 
- Phân luồng kiểm soát vào/ra, 
- Báo cáo dữ liệu vào/ra, 
- Phân biệt thẻ lượt (Tính phí), Thẻ thuê bao (không thu phí) và thẻ Vip, - Hiển thị hình ảnh (chủ xe và so sánh biển số xe vào ra)
	Bộ
	1

	2.13
	Phần mềm máy trạm quản lý hệ thống: 
- Client-based on SQL & MSDE Database: Ứng dụng công nghệ xử lý ảnh và công nghệ thẻ cho phép giám sát và quản lý xe vào / ra. 
- Cho phép giải quyết lưu lượng vào ra lớn, giảm ùn tắc và đảm bảo độ an toàn cao. 
- Nhận dạng biển số xe và quản lý theo dạng text với tỷ (>80% với xe máy , 90 % với ô tô ) trong điều kiện biển sạch, không bị cong vênh, che chắn, biển mờ. 
- Sử dụng công nghệ nhận dạng liên tục giúp tăng độ chính xác, giúp người vận hành có thể nhìn thấy được biển số nhận được trước khi chốt thẻ cho xe vào bãi. 
- Quản lý 2 loại đối tượng là thuê bao cố định và khách vãng lai.
- Quản lý hình ảnh chụp và biển số xe vào/ra. 
- Giám sát mọi tình huống vào ra, cảnh báo khi có xe vào ra không hợp lệ. 
- Tích hợp tính năng tự động đóng mở barier khi xe vào ra. 
- Tìm kiếm theo biển số, mã số thẻ, thời gian.
- Thống kê lưu lượng xe.
	Bộ
	2

	2.14
	Bộ Chia Mạng 24 Cổng 
- Số cổng: 24 cổng RJ45. 
- Tốc độ: 10/100/1000Mbps (Gigabit Ethernet). 
- Giao diện: Hỗ trợ tự động MDI/MDIX. 
- Chuẩn: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x. 
- Vật liệu: Vỏ kim loại, thiết kế dạng rackmount 19 inch để gắn tủ. 
- Tiết kiệm năng lượng: Tích hợp công nghệ xanh giúp tiết kiệm điện năng tiêu thụ. 
- Thiết kế: Không có quạt tản nhiệt, hoạt động yên tĩnh. 
- Băng thông: Hỗ trợ băng thông chuyển mạch lên đến 48Gbps, cho phép truyền tải dữ liệu nhanh chóng.
- Bảo hành 12 tháng.
	Cái
	2

	2.15
	Máy tính để bàn 
- OptiPlex Small Form Factor 7010 Intel Core i5- 13500 (6+8 Cores/24MB/20T/2.5GHzto 4.8GHz/65W), 8GB 3200MHz  DDR4, 256GB SSD, Intel UHD Graphics 770 , No DVD_RW, Ubuntu, + Màn hình máy tính 21.5 inch
- Bảo Hành : 12 tháng
	Bộ
	6

	2.16
	Bộ dò vòng từ 
- Kết nối Barrier, thiết bị điện phát hiện thông tin để phát hiện xe qua lại, điện áp 220V, 
- Điện áp hoạt động ： 220V AC ± 10%. 
- Công suất tiêu thụ: ≤5VA. Rơle đầu ra: 2 Rơle 240V / 5A AC, 
- Dải tần số: 20 kHz đến 170 kHz. 
- Thời gian phản ứng: 10ms, 
- Công suất tiêu thụ: ≤5VA.
- Bảo hành: 12 tháng
	Cái
	9

	2.17
	Đầu đọc đăng ký thẻ mifare 
- Model: CR-522
- Tần số: 13.56 MHz
- Khoảng cách đọc: <10 cm
- Kích thước:  110*80 *26 (mm)
- Trọng lượng: 240g
- Chuẩn thẻ hỗ trợ: Mifare S50 1K, S70 4K,ISO 14443A,B…
- SDK: 32 bit và 64 bit  VC.VB.DEPHI ,VB net, C#
- Baudrate: 19200 bps
- Nhiệt độ: -20°C∼75°C
- 

- Bảo hành: 12 tháng
	Cái
	1

	2.18
	Hộp nút nhấn đóng mở Barrier 
- Số lượng nút: 3 nút màu Xanh , Đỏ, Vàng, 
- Tiếp điểm: COM-NO ( TÙY CHỌN NC), 
- Kích thước hộp: 150x72x75mm
- Bảo hành: 12 tháng
	Cái
	2

	2.19
	Gờ giảm tốc chốc sống PDA350 
- KT : 500 x 350 x 48mm +-5%, 
- Phù hợp với xe con, xe khách và xe tải 10 tấn  (chịu tải liên tục), chịu tải tối đa lên tới 50 tấn ( chịu tải không liên tục) đã gồm nở nhựa và vít
- Xuất xứ: Việt Nam
- Bảo Hành : 12 tháng
	M
	20

	2.20
	Cảm biến an toàn Radar 
- Điều chỉnh khoảng cách qua APP Radar assistant, 
- Khoảng cách phát hiện điều chỉnh ~1 - 5m, 
- Tần số làm việc 79GHz,  
- Điện áp làm việc (V) DC 10 - 16V 0,2A,
- Mức tiêu thụ nguồn (W) ≤2,5, 
- Công suất phát 12,5dBm, 
- Antenna tăng 10dBi, 
- Giao diện RS485, 
- Relay 1 NC, 1 NO, 
- Kích thước (mm) 107,5 * 73,2 * 18, 
- Nhiệt độ làm việc (° C) -40 ° C ~ 85 ° C, 
- Tiêu chuẩn bảo vệ IP67
- Bảo Hành : 12 tháng
	Cái
	1

	2.21
	Vật tư phụ (gồm dây điện, cáp mạng, ống luồn…)
	Gói
	1

	2.22
	Chi phí vận chuyển hệ thống cổng Barie tự động
	Gói
	1

	2.23
	Chi phí lắp đặt hệ thống cổng Barie tự động
	Gói
	1

	3
	Điều hòa 12000BTU Inverter 
- Công suất 12000BTU loại 2 chiều (có sưởi ấm),
- Nguồn điện 1 pha, 220-240V, 50-60Hz, 
- Môi chất lạnh: R32
- Độ ồn dàn lạnh ≤ 45dB, độ ồn dàn nóng ≤50dB.
- Xuất xứ: Malaysia
- Bảo hành: 12 tháng
	Bộ
	1

	4
	Máy lọc nước uống 
- 11 lõi hoặc tương đương
- 01 vòi với 1 chế độ nguội. 
- Bình chứa nước ≥5 lít, 
- Công suất lọc 18-20 lít/giờ, 
- Điện áp 220V-50Hz, 
- Tỉ lệ thu hồi nước tinh khiết đạt 45-60%
- Bảo hành: 12 tháng
	Bộ
	12


II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
Nêu yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hạng mục công trình/công trình theo ngày/tuần/tháng.
Trường hợp ngoài yêu cầu thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình còn có yêu cầu tiến độ hoàn thành cho từng hạng mục công trình thì lập bảng yêu cầu tiến độ hoàn thành.
	STT
	Hạng mục công trình
	Ngày bắt đầu
	Ngày hoàn thành

	1
	Toàn bộ gói thầu
	Kể từ ngày bàn giao mặt bằng
	Dự kiến 180 ngày kể từ ngày bàn giao mặt bằng thi công


III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
Nhà thầu phải tuân thủ theo các yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật thể hiện trên bản vẽ thiết kế thi công. Ngoài ra, nhà thầu còn phải thực hiện các công việc cần thiết trong quá trình xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng bao gồm tổ chức thi công, giám sát, nghiệm thu, thử nghiệm, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, huy động thiết bị, kiểm tra, giám sát chất lượng và các yêu cầu khác (nếu có).  
Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
1. Quy định chung
Đơn vị thi công cần đề ra biện pháp thi công sao cho không gây hư hại đến các công trình lân cận. Nhà thầu phải thực thi mọi biện pháp nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các công trình lân cận, công trình liền kề và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về những hư hỏng của những công trình này gây ra bởi quá trình thi công gói thầu này. Nhà thầu phải dừng thi công nếu thấy xuất hiện các dấu hiệu gây hư hại cho công trình lân cận, công trình liền kề do việc thi công công trình gây lên và thực hiện ngay các biện pháp nhằm hạn chế, khắc phục kịp thời những hư hại này. Do đó, nhà thầu cần phải nghiên cứu, tính toán kỹ biện pháp thi công trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật nêu trong HSMT này và quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.
+ Yêu cầu kỹ thuật đòi hỏi thực hiện thi công tuân thủ theo các tiêu chuẩn quy phạm Nhà nước về công tác xây dựng đã quy định trong Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam do Bộ Xây Dựng ban hành và các chỉ định kỹ thuật trong bản vẽ thi công.
+ Cần tuân theo những quy định về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy cũng như các tiêu chuẩn khác có liên quan do Nhà nước ban hành.
+ Yêu cầu kỹ thuật thi công cho công trình.
+ Theo hợp đồng, nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp toàn bộ máy móc, thiết bị, vật liệu xây dựng, công nhân và nhà xưởng thi công.
+ Nhà thầu chịu trách nhiệm khảo sát hiện trường, kiểm tra, xác định toàn bộ các kích thước, cao độ và điều kiện làm việc trước khi thi công.
+ Nhà thầu phải phối hợp với các nhà thầu phụ (nếu có) trong các vấn đề theo đúng chỉ định của bản vẽ kỹ thuật.
+ Trong quá trình thi công, nhà thầu cần báo cho Chủ đầu tư và cơ quan thiết kế biết về những vấn đề còn chưa rõ ràng trong Hồ sơ thiết kế để xử lý.
+ Trong quá trình thi công, những thay đổi về thiết kế và những công tác phát sinh ngoài thiết kế phải được sự đồng ý của Chủ đầu tư và phải được ghi chép, vẽ chi tiết, lưu giữ để làm cơ sở cho việc thanh toán, lập Hồ sơ hoàn công sau khi được nghiệm thu và đưa vào sử dụng.
+ Toàn bộ quá trình thi công phải tiến hành công tác nghiệm thu từng công việc, từng giai đoạn thi công theo kế hoạch và trình tự thi công đã thoả thuận trong hợp đồng. Toàn bộ các biên bản nghiệm thu từng đợt và biên bản nghiệm thu bàn giao sử dụng phải được giữ làm cơ sở lập Hồ sơ hoàn công sau này.
+ Vật liệu xây dựng và chất lượng sản phẩm phải đạt yêu cầu tốt nhất và phải thoả mãn các quy định của yêu cầu kỹ thuật và Tiêu chuẩn quy phạm. Trong trường hợp không có các quy định và tiêu chuẩn của Việt Nam thì phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn Quốc tế tương đương do Nhà thầu đề xuất và được sự chấp thuận của Chủ đầu tư, cơ quan thiết kế và Kỹ sư giám sát chất lượng.
+ Tất cả các công việc phải được hoàn thành đúng hạn, không có sai sót và phải được sự chấp nhận của kỹ sư giám sát chất lượng.
+ Các loại vật liệu phải đạt quy chuẩn, tiêu chẩu chất lượng quy định
+ Máy trộn vữa sẽ theo chỉ định của kỹ sư giám sát chất lượng. Máy trộn phải được rửa sạch 2 lần một ngày trong quá trình sử dụng, nếu thỉnh thoảng dùng thì phải được rửa sạch ngay sau khi sử dụng. Không trộn vật liệu quá 5 phút.
+ Vữa sau khi trộn chỉ được sử dụng trong vòng 30 phút, không được trộn lại.
+ Việc tuân thủ các quy phạm trong thiết kế phải được thực hiện nhất quán.
Trong quá trình thực hiện thi công, yêu cầu nhà thầu phối hợp với Chủ đầu tư, đơn vị thiết kế và cơ quan Quản lý chất lượng xây dựng cơ bản ở địa phương để đảm bảo công tác thi công và nghiệm thu công trình.
2. Công tác chuẩn bị và tổ chức mặt bằng thi công:
* Tổ chức công trường:
- Biển báo thi công:
- Mỗi công trình được vây quanh bằng hàng rào, Nhà thầu bố trí bảo vệ và lắp đặt bảng hiệu công trình có ghi thông tin về dự án, kích thước và nội dung của biển báo phải được bên mời thầu và giám sát thi công đồng ý.
- Công trình xây dựng được bố trí một Ban chỉ huy điều hành và phục vụ y tế; Nhà vệ sinh hiện trường và vật liệu thải, được thu dọn hàng ngày đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh; Xưởng gia công cốt thép, ván khuôn, kho chứa xi măng, kho chứa vật tư, thiết bị, sân trộn bê tông, bể nước thi công, bãi chứa vật liệu .v.v. được bố trí phù hợp với thời điểm thi công và điều kiện mặt bằng.
- Cấp điện thi công:
Nhà thầu liên hệ với ban quản lý điện tại địa phương để làm hợp đồng cấp điện phục vụ thi công. Trong trường hợp nguồn điện không cấp được điện cho công trường, Nhà thầu phải dùng máy phát điện để đảm bảo thi công liên tục. Tại khu vực thi công có bố trí các hộp cầu dao có nắp che chắn bảo vệ và hệ thống đường dây treo trên cột dẫn tới các điểm dùng điện, phải đảm bảo an toàn theo đúng tiêu chuẩn an toàn về điện hiện hành.
- Cấp nước thi công:
Nhà thầu phải đảm bảo có nước sạch đủ tiêu chuẩn phục vụ thi công và sinh hoạt ở lán trại, văn phòng, cần xây dựng giếng nước và một số bể chứa nhỏ phục vụ thi công. Nước phục vụ thi công đảm bảo TCVN 4506-2012.
- Thoát nước:
Trên mặt bằng thi công, Nhà thầu bố trí hệ thống thoát nước tạm bằng mương và ống thích hợp. Phần đào móng sâu có hệ thống mương thu nước móng dồn về hố thu, dùng bơm thoát nước bơm từ hố thu vào hệ thống thoát nước tạm.
- Đường thi công:
Nhà thầu làm đường tạm để phục vụ thi công được thuận tiện. Ngoài ra Nhà thầu có thể chủ động gia cố đường để đảm bảo phục vụ thi công, hoàn thành đúng tiến độ.
- Thông tin liên lạc:
Nhà thầu cần đặt máy điện thoại tạm thời tại khu vực công trường để đảm bảo liên lạc với các bên liên quan liên tục 24/24 giờ.
- Hệ thống cứu hoả :
Để đề phòng và xử lý cháy nổ trên công trường phải đặt một số bình cứu hoả tại các điểm cần thiết, có khả năng dễ xảy ra hoả hoạn. hàng ngày có cán bộ kiểm tra thường xuyên việc phòng cháy.
Những nội dung chưa nêu trong phần chỉ dẫn này, Nhà thầu phải căn cứ vào yêu cầu thiết kế để xác lập biện pháp thi công đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật, đảm bảo chất lượng cao nhất và phải tuân thủ đầy đủ các nội dung trong quy định quản lý giám sát chất lượng công trình xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. 
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử);
 Tất cả các loại vật tư, vật liệu đưa vào thi công và lắp đặt cho công trình phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ. Yêu cầu phải có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ của các loại vật tư, vật liệu. Các thiết bị phục vụ thi công phải là những thiết bị tốt, có công suất phù hợp và được kiểm nghiệm theo định kỳ. Chủng loại vật tư, vật liệu phải tuân thủ theo đúng hồ sơ thiết kế quy định và theo các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành, được nghiệm thu và thử nghiệm theo quy phạm quy định.
4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt;
Nhà thầu phải tuân thủ đúng trình tự thi công, lắp đặt theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành và hồ sơ thiết kế kỹ thuật được duyệt từ khi nhận bàn giao mặt bằng đến khi công trình hoàn thành bàn giao đưa và đưa vào sử dụng
5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn;
	Sau khi thi công xây dựng xong Nhà thầu phải có kế hoạch đào tạo, vận hành thử nghiệm toàn bộ hệ thống và chuyển giao công nghệ cho Chủ đầu tư.
6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có);
Tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành về an toàn phòng, chống cháy, nổ trong suốt quá trình thi công xây dựng công trình.
7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường;
Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
Nhà thầu phải dọn dẹp toàn bộ hệ thống kho bãi công trình, tổng vệ sinh các hạng mục, thu dọn phế thải để hoàn nguyên cảnh quan khu vực trước khi tiến hành nghiệm thu bàn giao công trình.
8. Yêu cầu về an toàn lao động;
	Nhà thầu phải thi công bằng cách sao cho không gây ảnh hưởng đến phần việc đã thi công. Trong quá trình thi công, Nhà thầu phải đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại. Sử dụng các biện pháp chống bụi, chống ồn và bảo đảm cho mọi hoạt động sản xuất và sinh hoạt bình thường trong khu vực thi công.
Ngay trước khi bắt đầu tiến hành thi công . Nhà thầu phải trình Kỹ sư bản biện pháp an toàn lao động. Biện pháp này bao gồm cả huấn luyện an toàn cho toàn nhân viên, người chỉ huy việc thực hiện gói thầu này.
Nhà thầu phải tiến hành các biện pháp phòng ngừa và bảo vệ cần thiết để đảm bảo cho nhân viên hoặc bất cứ người nào khác trong hoặc ngoài công trường khỏi bị nguy hiểm do các phương pháp làm việc của Nhà thầu.
Nhà thầu luôn luôn cung cấp đầy đủ và duy trì tại các vị trí thuận tiện các dụng cụ cứu trợ y tế khẩn cấp đầy đủ và phù hợp, dễ lấy trong hoặc xung quanh công trường và đảm bảo luôn có đội ngũ nhân viên được đào tạo đúng chuyên nghành để có mặt đúng lúc dù công trình được thi công ở bất cứ nơi nào.
9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công;
Nhà thầu phải có biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công hợp lý, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và tiến độ cam kết trong HSDT.
Những thiết bị xe máy đưa vào công trình đều là loại được lựa chọn có công suất và tính năng phù hợp, chất lượng còn tốt, đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường
Nhà thầu tuỳ thuộc vào Biểu đồ tiến độ thi công và biểu đồ sử dụng máy móc thi công mà sử dụng dụng máy móc cho phù hợp. Căn cứ vào mức độ đáp ứng và sự phù hợp sử dụng máy móc trong công tác thi công đó để đánh giá.
10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục;
Trước khi dự thầu, nhà thầu cần phải xem xét, tham quan địa điểm để tự nghiên cứu đánh giá hiện trạng của địa điểm, điều kiện tự nhiên, lối ra vào, công trình lân cận và các yếu tố khác có liên quan có ảnh hưởng đến việc thực hiện nghĩa vụ của mình. Không đòi hỏi các chi phí thêm sau này có những công việc phát sinh và do điều kiện tự nhiên hiện trạng của công trường, gây thiệt hại cho nhà thầu.
a) Trong bản yêu cầu kỹ thuật này biện pháp thi công bao gồm các phần sau:
+ Tiến độ thi công.
+ Bản vẽ biện pháp thi công thể hiện các chi tiết yêu cầu cần đặc biệt lưu ý các biện pháp để tổ chức thi công gói thầu.
+ Tính toán thiết kế các công trình tạm.
+ Vật liệu, máy móc và nhân công cần thiết cho mỗi giai đoạn thi công.
+ Các nhu cầu cần thiết khác.
b) Tiếp nhận mặt bằng công trình: 
+ Nhà thầu phải nộp bản tường trình biện pháp thi công chi tiết của cả việc thi công công trình chính và công trình tạm để Kỹ sư giám sát xem xét trước khi khởi công công trình.
+ Nhà thầu cử cán bộ kỹ thuật trắc đạc đến Bên mời thầu để tiếp nhận mặt bằng công trình và mốc thực địa, các trục định vị và phạm vi công trình, có biên bản ký nhận theo qui định. Các mốc được đánh dấu, bảo quản bằng bê tông và sơn.
+ Nhà thầu liên hệ với chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan để xin phép sử dụng các phương tiện công cộng ở địa phương cũng như phối hợp công tác giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực thi công.
c) Nhà thầu phải đảm bảo thi công đúng biện pháp thi công được duyệt, phải tuân theo các hướng dẫn của kỹ sư giám sát để đảm bảo biện pháp thi công đảm bảo an toàn và không được kéo dài thời gian.
d) Biển báo thi công: Công trình được vây quanh bằng hàng rào, Nhà thầu bố trí bảo vệ 24/24 giờ, phía cổng ra vào có lắp đặt bảng hiệu công trình có ghi thông tin về dự án, kích thước và nội dung của biển báo phải được Bên mời thầu và giám sát thi công đồng ý.
IV. Các bản vẽ
Được đăng tải cùng E-HSMT

